LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 16
(Từ ngày 21/12/2020 – 25/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	46
	Tham gia Ngày hội làm việc tốt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	226
	Bài 82. eng, ec (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	227
	Bài 82. eng, ec (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	16
	Bài 8. Em với ông bà, cha mẹ (t1)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	31
	Tư thế vận động của tay (T4)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	16
	Bài 8: Thiên nhiên quanh em (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	47
	Em làm việc tốt

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	16
	Nội dung tự chọn

	
	
	2
	Tiếng Việt
	228
	Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	229
	Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	76
	Luyện tập (tiết 5)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	31
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng ĐP (T2)

	
	
	2
	GDTC
	32
	Tư thế vận động của tay (T5)

	
	
	3
	Tiếng anh
	31
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	230
	Bài 84. ong, oc (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	231
	Bài 84. ong, oc (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	77
	Luyện tập (tiết 6)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	232
	Bài 23: Em yêu mẹ (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	32
	CĐ4: Cây xanh quanh em (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	233
	Tập viết (sau bài 82, 83)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	234
	Bài 23: Em yêu mẹ (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	235
	Bài 85. ông, ôc (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	236
	Bài 85. ông, ôc (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	78
	Luyện tập chung (tiết 1)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	79
	Ôn Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	32
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	237
	Bài 86. Kể chuyện Cô bé và con gấu

	
	
	3
	Tiếng Việt
	238
	Bài 87: Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	80
	Ôn Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	239
	Tập viết (sau bài 84, 85)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	240
	Bài 24:làm anh (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	48
	Cảm xúc của em trong Ngày hội làm việc tốt


